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Sơ đồ thắng cảnh chùa Hương
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Di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương) là 
một khu Di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng của Việt 
Nam, đã được Nhà nước xếp hạng đặc biệt.

Di tích Chùa Hương bao gồm 18 Chùa - Đền và 
hang động có vẻ đẹp kỳ diệu và mang đậm nét văn 
hoá Phật giáo Việt Nam. Quả là nơi “Bầu trbỉ cảnh 
bụt” đã được lưu truyền khắp nơi danh hiệu; “Na'm 
thiên đệ nhất động” (động đẹp nhất trời Nam).

Mỗi độ xuân về, hàng triệu khách thập phương 
tấp nập về đây trẩy hội lễ Phật, cũng như hàng vạn 
du khách đến vãn cảnh Hương Sơn.

Để giúp du khách trẩy hội và tham quan tìm hiểu 
về Di tích lịch sử Chùa Hương qua các thời kỳ xây 
dựng và phát triển, Nhà xuất bản Ván hoá - Thông 
tin xin giới thiệu cuốn sách nhỏ “Di tích lich sử 
Chùa Hương”. Cuốn sách được biên soạn từ nhiều 
tác giả: nhà ván, nhà thơ, nhiếp ảnh... đã miêu tả 
những nét đặc sắc về non nước, suôi rừng, hang động 
và hệ thông Đền Chùa trong khu Di tích lịch sử văn 
hoá Hương Sơn.

NXB Văn hoá - Thông tin
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Hương Sơn là một bầu trời cảnh Bụt, với một dải 
nước non cẩm tú được thiên nhiên ưu đãi, đã thu hút 
khách thập phương về đây chiêm bái và tham quan 
du lịch hàng năm.

Hội Chùa Hương hàng năm vẫn được tổ chức vào 
ngày mồng 6 tháng Giêng và kéo dài mãi đến cuối 
tháng Ba âm lịch.

Theo truyền thuyết, thì ở vùng “Linh sơn phúc 
địa” này vào đầu thế kỷ đầu tiên đã có Công chúa 
Diệu Thiện - tục gọi là bà Chúa Ba, ứng thân của Bồ 
tát Quán Thế Âm đã đến đây tu hành và đắc đạo. 
Phật sử kê lại; Ngài giáng sinh vào ngày 19 tháng 
Hai âm lịch. Do đó, Phật tử Việt Nam đều kỷ niệm 
ngàv đó là ngày Khánh dán. Người phát hiện ra khu 
Phật tích này đầu tiên là ba vị Hoà thượng thòi vua
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Lê Thánh Tông thê kỷ XVI, nhưng đến niên hiệu 
Chính Hoà năm thứ 7 (1687) khi Hoà thượng Trần 
Đạo Viên Quang về đây tái thiết Thiên Trù mới vận 
động nhân dân và Phật tử tổ chức lễ Khánh đản Phật 
bà Quan Ảm vào ngày 19 tháng Hai âm lịch hàng 
nám. Đến thòi Đại sư Thông Lâm tổ chức mở Hội vào 
hai ngày 18-19 tháng Hai âm lịch.

Làng Yến Vĩ là làng sở tại hàng năm vào ngày 
mồng 6 Tết thường làm lễ mở cửa rừng gọi là “Tế 
khai sơn” tại đền Ngũ Nhạc. Nhưng ông cha ta ngày 
xưa thường có quan niệm “mùa xuân là mùa dạo chơi 
non nước”, nên các tao nhân mặc khách thường bơi 
thuyên chông gậy thăm cảnh từ tháng Giêng cho tối 
CUỐI thàng Ba âm lịch.

Đến năm Bính Thân niên hiệu Thành Thái năm 
thứ 8 (1896) mới chính thức mở Hội lốn vào cả tháng 
Hai âm lịch. Rồi từ đó trong cảnh non xanh nước biếc 
“Tiểu sơn lâm mà có đại kỳ quan” này sô" lượng khách 
đi trẩy Hội cứ mỗi năm một tăng.

Ngày nay, trong mỗi dịp mở Hội đã có hàng vạn 
khách thập phương về đây trẩy Hội. Người chưa đi 
thì mong mỏi sẽ đi, người đi rồi vẫn muôn tiếp tục đi 
nữa vì say mê “Hương tròi sắc núi, cảnh Bụt bầu 
tiên”. Thật không phải ngẫu nhiên mà thi nhân đã 
nói về Hội Chùa Hương:

"Hương Tích ơi tôi sẽ còn đến nữo,
N hư hoa mơ lại đến với mùa mơ..."

(Yến Lan)
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''Bầu trời, cảnh bụt
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay!
Kia non non, nước nước, mây mây 
"Đệ nhất động" hỏi là đây có phải?
Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái 
Lửng lơ khe Yến cá nghe kinh 
Thoảng bên tai một tiếng chày kinh 
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng!

(1) Chày kinh. Cái chày đành chuông làm theo hình con cá kinh Hương Tích nghĩa là dấu 
thơm, tương truyén răng. Đức Nam Hải Quán Thê Ãm Bố Tát trước ngáy tu hành rói thành 
đao tai đày.
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Này Suối Giải Oan, này Chùa Cửa Võng 
Này Am  Phật tích, này động Tuyết Kinh 
Nhác trông lên, ai khéo vẽ hình 
Đá ngủ sắc long lanh như gấm dệt 
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt 
Gập gềnh mấy lối uốn thang mây 
Chừng giang sơn còn đợi ai đây 
Hay tạo hoá khéo ra tay xếp đặt 
Lần hạt tràng, niệm: Nam-vô Phật 
Cửa từ bi công đức biết là bao 
Càng trông phong cảnh càng yêuT 

(Chu Mạnh Trinh)
Động Hương Tích còn gọi là động Hương Sơn, ở 

địa phận huyện Mỹ Đức tỉnh Hà Tây, tuyến tiếp giáp 
với tỉnh Hà Nam. Có thể đến đây bằng hai lõì đường 
thuỷ đi từ cuối tỉnh Hà Nam, ngược theo dòng sông 
Đáy qua thị xã Phủ Lý ưốc khoảng hơn một ngày 
thuyền thì tới bến Đục, hoặc đi từ Hà Nội qua TP Hà 
Đông, vào thị trấn Vân Đình, tới dôc Thanh Bồ thì rẽ 
vào bến Đục. Hoặc qua đầu đê rẽ phải đến CUÔI thị 
trấn Tế Tiêu rẽ trái theo đường trục bên mương Phù 
Đông qua cầu Hội Xá rồi tới làng Yến Vĩ, ở đây có con 
suôi trong chảy từ trong rừng sâu qua núi Hương 
Tích đô về:

... Đường vào Hương Tích lượn quanh,
Nước non gấm dệt, màu xanh phủ màn.
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Người niệm Phật, khách tham quan,
Suối thanh tịch rửa nhẹ nhàng trần duyên...

Bến đò suối, tại đây có những chiếc thuyền ván, 
ngày thường nhân dân địa phương dùng để vào rừng 
kiếm củi. Nhưng tối mùa Xuân, khi khách thập 
phương về trẩy Hội chùa Hương thì những chiếc 
thuyền đó lại là phương tiện để đưa đón khách.

Đường suối hai bên núi non rải rác chạy dài, dòng 
suốĩ trong xanh, thuyền lượn quanh co, đáy nước như 
một tấm gương pha lê rộng phang. Theo dòng SUÔI 

biết bao cảnh đẹp, thoạt tiên ghé tới một ngôi đền, 
đền này được xây dựng ở cạnh sườn một trái núi có 
năm ngọn, nên được gọi là đền Ngũ Nhạc (còn gọi là 
Đền Trình). Từ xưa khách thập phương trẩy Hội chùa 
Hương, ai qua đây cũng vào để trình lễ với Sơn Thần.

Rời đền Trình, đò len qua giữa hai dãy núi để tối 
cửa hang có 4 chữ Hán “Sơn thuỷ hữu tình”, là dấu 
tích bút đề của Tình Vương Trịnh Sâm.

Trên một chiếc cầu ván chênh vênh, một vài bóng 
người kĩu kịt trên vai những gánh mơ vàng hay 
những làn rau sắng đặc sản của chùa Hương, và có 
những chiếc thuyền chở các thứ lâm sản khác từ 
rừng núi đưa về xóm làng.

Xa xa, núi non còn vẽ ra những hình thù kỳ lạ, 
núi Con Voi, núi Con Gà, núi Mâm Xôi, núi Chiêng, 
núi Trôhg vv... mà người xưa đã đặt tên. Cụ Thám 
hoa Vũ Phạm Hàm đã có câu:

Kia núi Gà, núi TưỢng, núi Chông, núi Chiêng;
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Chưa qua núi lại thấy đò bên cạnh núi.
Thuyền thuận dòng đủng đỉnh tiến về phía rừng 

sâu, chốc lát đã tới bến suổi dẫn lên chùa.
Chùa Thiên Trù còn gọi là chùa Trò, ngày trước 

là một khu rừng núi âm u tĩnh mịch. Tương truyền 
vua Lê Thánh Tông (1460-1496) đi tuần du phương 
Nam đã từng ghé thăm nơi đây. Đến đòi hậu Lê, niên 
hiệu Chính Hoà năm thứ 7 (1686), Hoà thượng Vân 
Thuỷ Thiền Thiên Trần Đạo Viên Quang Chân nhân 
chông gậy tích qua đây, thấy sơn thuỷ thanh nhã, u 
tịch mới dựng nên một thảo am để tu thiền.

Nhưng ngày nay “cao chót vót mấy toà cổ sái...” 
đâu còn nữa! Bởi trong thời gian kháng chiến chống 
Pháp (1947), quân giặc đã tràn qua đây và đã tàn 
phá, đến nám 1950 chúng lại thả bom phá trụi cả 
ngôi chùa cổ kính và nhà cửa xung quanh.

Phía bên hữu chùa là một vườn tháp, nhiều toà 
được xây dựng từ lâu đời có cất giữ xá lỵ của các vị 
Tổ sư quy tịch tại đây.

Sau chùa bên sườn núi còn có một toà “Thiên 
thuỷ tháp”, ở về phía bên tả có một chiếc hồ hình 
song bán nguyệt.

ở  đây, từ ngày hoà bình lập lại (1954), được sự 
quan tâm của Chính phủ và lòng tín ngưỡng của 
khách thập phương nên đã Xcây dựng lại được ngôi 
chính điện và một sô" nhà đê thồ cúng và nhà 0 của 
chư tăng, là nơi Cô" hoà thượng Thích Thanh Chân đã 
tru trì.
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Năm 1958, chùa Hương đã vinh dự đón Chủ tịch 
Hồ Chí Minh về thăm. Đến năm 1961 và 1971, Thủ 
tướng Phạm Ván Đồng cũng về vãn cảnh.

Chiều tà vầng dương đã gác ngàn tây, khách thập 
phương trên đường đi nhọc mệt thường nghỉ lại chùa 
để tăng sức khoẻ cho ngày mai trèo núi, leo rừng tiến 
vào chùa Trong.

Sáng hôm sau, từ chùa Ngoài rẽ phía tay phải có 
một con đường đá nhỏ men theo sườn núi, đó là lối đi 
vào chùa Trong.

Con đường dẫn ta qua nhiều chùa, hang động. 
Chùa Tiên Sơn được dựng trên ngọn núi cao. Chùa 
nhỏ xinh, cổng tam quan vút như sắp bay lên... 
Trong động có những nhũ đá rủ xuông, khi gõ vào thì 
nổi lên những tiếng tiêu thiều nhã nhạc du dương, 
thơ Tĩnh Vương có ghi lại:

... Chò mây oanh quất lồng hương Phật,
Gõ đá vang lừng trỗi nhạc Tiên...

vẫn lôi vào chùa Trong, rẽ bên trái là chùa Giải 
Oan. Động này do tổ sư thứ hai động Hương Sơn, 
hiệu là Thông Dụng tìm ra và mở mang, chùa Giải 
Oan ở bên cạnh giếng Long Tuyền. Gần đấy có Am 
Phật Tích, có động Tuyết Kình, lôi đi vào còn qua đền 
Cửa Võng ở núi Chấn Song, và chỉ một đoạn đường 
ngắn nữa là vào tới chùa Trong. Bên đường những 
hàng mơ quá chín óng ánh vàng, những cây đại trang 
nghiêm cô kính đang trổ hoa thơm ngát.
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Cuộc hành trình “Trẩy Hội" đã tới chùa Trong. 
Đây chính là động Hương Tích. Động này xưa kia 
không ai qua lại, đã phủ rêu xanh. Mãi đến khi Hoà 
thượng Vân Thuỷ Thiền Thiên Trần Đạo Viên Quang 
Chân nhân trụ trì chùa Thiên Trù mới tìm ra.

Trước cửa hang có những phiến đá lát thành từng 
bậc từ từ dẫn xuống khoảng độ một trăm bậc thì nhìn 
thấy một dòng chứ Hán “Nam thiên đệ nhất động”, 
đó là bút đề của Tĩnh Vương Trịnh Sâm (1737-1782).

Vào trong động, tự nhiên thấy người mát dịu, ánh 
sáng cửa động thoạt nhìn thì tàm tốĩ âm u, nhưng 
nhìn lâu cứ thấy sáng dần. Ngắm lên toà Tam Bảo, 
chính giữa có pho tượng đức Quán Thê Ảm Bồ Tát là 
độc đáo nhất, xung quanh động có những nhũ đá óng 
ánh như phấn vàng, phấn bạc lần lượt nổi lên.

Phía bên hữu động có tấm bia nhỏ từ đời Lê cảnh 
Hưng năm thứ 28 (1786), nội dung nói về nhân địa 
tu hành của đức Phật “Quán Thê Âm Bồ Tát”.

Động núi Hương Tích, truyện Nam Hải Quán Am  
bản hạnh chép rằng: Phật Bà là con gái thứ ba của 
Trang Vương, ở nước Hưng Lâm, kiếp trưốc chị em là 
con trai của họ nhà Thi, vổh ăn ở hiền lành đức hậu 
vào bậc Bồ Tát, nhưng vì đã giúp đỡ nhầm cho quân 
trộm cướp đi cướp phá làng mạc, nên cả ba con trai 
phải đầu thai làm ba con gái của Trang Vương. Vì 
Trang Vương có ác tâm, nên cầu Hoàng tử không 
được. Nhưng bởi lòng thành, nên chỉ cho ba Công 
chúa giáng sinh, cứ mỗi lần sinh con gái nhà Vua lại
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muôn giết đi, sau nhò có các quan và Hoàng hậu can 
ngán mới thôi. Khi khôn lốn lên, hai chị lấy chồng, 
nhưng gặp hai Phò mã đều ham mê chơi bòi, không 
lo toan việc nước, nên Vua lại bắt bà Chúa Ba lấy 
chồng, để kén người tài giỏi nhường ngôi. Nhưng 
Chúa Ba nhất định xin đi tu để sau này độ cho gia 
đình và chúng sinh thoát khỏi tội khổ. Trang Vương 
không nghe, sai đổt chùa, giết tăng ni và giết cả Chúa 
Ba. Nhưng Thiên đình đã sai Thần núi Hương Tích 
hiện ra con Hô nhảy xuốhg cứu Công chúa cõng về 
vùng núi Hương Sơn, lúc đầu để tu ở Am Phật Tích 
Giải Oan, sau đức Phật Thích Ca lại hiện thân để thử 
thách, thấy Công chúa lòng son dạ sắt quyết chí tu 
hành mối chỉ cho vào động Hương Tích tu ở đấy. Khi 
thành đạo biến hóa thần thông ra nghìn mắt nghìn 
tay, ý nói ở đâu cũng nhìn thấy và với tay tế độ được, 
rồi đã lại hóa thân về cứu độ cho cha, trừ nghịch cho 
nước. Khi cha mẹ và hai chị tìm lên tới nơi thì cũng 
lại đều quy y tu hành và sau đều thành đạo cả.

Phong cảnh Hương Sơn xinh đẹp, con người 
Hương Sơn càng tự hào noi theo truyền thôKg phụng 
đạo yêu nước của tố’ tiên đế bảo vệ non sông gấm vóc.

Vê phụng đạo: Kể từ Thiền tố khai sơn chùa 
Thiên Trù và chùa Hương Tích - Vân Thủy Thiền 
Thiên Trần Đạo Viên Quang Chân nhân - kế thừa 
đên nav đã được mười đòi, các vị đều tỏ ra xứng đáng 
là “Động chủ Hương Sơn", tinh nghiêm cả về m<ặt tu 
học, viên mãn cá vê lục độ, tự mình sôKg một cuộc dời 
thanh đạm khô hạnh, vui với đạo pháp.
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về hoằng pháp: Các vị Thiền tố đã từng khai 
trường thuyêt pháp, tiếp chúng độ người, lại cắt 
nghĩa các bộ kinh điển Đại thừa: Hiển mật viên 
thông, Phụ giáo biên và Duy-ma-cật vv...

Về yêu nước: Cùng với hệ thông Hương Sơn, còn 
có động Tuyết Sơn gọi là “Ngọc Long Động”, sư cụ 
Vương Quốc Chính trụ trì chùa này đã đứng ra vận 
động nhân dân hai tỉnh Sơn Tây và Hà Đông khởi 
nghĩa. Tô chức này gồm các hương sư và anh em công 
nhân nhà đèn tham gia {Giai cấp công nhân Việt 
Nam - Trần Văn Giầu, tr.42), hồi đó thực dân Pháp 
gọi là “giặc Tuyết Sơn”.

Cuộc khởi nghĩa bị thất bại, sư cụ Vương Quốc 
Chính và nhiều vị sư khác bị giết, sư cụ Thanh Hữu 
bị tay sai của thực dân Pháp là tên Tri phủ Hoài An 
(nay là huyện Mỹ Đức) bắt, tra hỏi và đòi đút tiền. 
Cụ Thanh Hữu đình đạc trả lời: “Xin quan lớn cho về, 
tôi bán mấy ông Phật lấy tiền biếu quan lớn”. Sau 
cùng cụ Thanh Hữu bị tra tấn rồi chết.

Truyện Nam Hải Quán Am bản hạnh cũng do sư 
cụ Vương Quốc Chính và một sô" các cụ văn thân dựa 
trong kinh Pháp Hoa và kinh Hoa Nghiêm sáng tác 
ra. Kế thừa truyền thông tô"t đẹp đó, đến tháng 2 
năm 1943 có các vị sư như sư ông Thanh Châu đã 
nhân dịp ngày Hội đứng ra rái truyền đơn và treo cờ 
đỏ búa liềm đê tuyên truyền, vận dộng nhân dân 
tham gia hoạt động cách mạng, sau cũng bị thực dân 
Pháp bắt tra hỏi rồi mất tích.
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Tiếp đến thòi kỳ kháng chiến chông Pháp, có 
nhiều vị sư đã “gấp cà sa khoác chiến bào” như ông 
Thanh Dinh, Thanh Hoan, Thanh Thục... gia nhập 
bộ đội, có vị đã hy sinh vì Tổ quốc.

Còn nhiều vị khác làm cơ sở cách mạng từ thòi kỳ 
tiền khởi nghĩa và trong thòi kỳ kháng chiến, bảo vệ 
cán bộ, bộ đội đưỢc an toàn, nêu gương quý báu cho 
Thiền gia.

Trong công cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nUỚc, 
các Phật tử Hương Sơn nói riêng, cũng như các Phật 
tử Hà Tây nói chung vẫn tỏ ra ý nguyện thống nhất 
nUỚc nhà.

Động Hương Tích vói Chùa Hương là một trong 
những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Việt Nam, đã 
được thế giới liệt vào hạng có thiên nhiên tươi đẹp. 
Hàng năm tới dịp ngày xuân, những dòng người 
nườm nưỢp đi trẩy hội chùa Hương. Trước đây cụ Vũ 
Phạm Hàm đã có câu:

Dục đáo Hương Sơn bất khả ước 
Khen cho ai biết trước củng là tiên.
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D u  THUYỀI^Ỉ THEO 
DÒI>ỈG SUỐI YẾM

Bến Yến Vĩ lướt thoi thuyền Tam Bảo 
Cho tôi đi vào xứ của thiên nhiên 
Tay cô gái dong chèo trên suôi Đục 
Đây bến trần hay đã đến non tiên'?...

(Băng Sơn)
Ngày xưa, khách đi dọc đò trên dòng sông Đáy 

(Hát Giang cô); từ bến đò Phương Đình đi xuôhg, từ 
bên đò Phủ Lý (Hà Nam) đi lên đều đến Bến Đục là 
địa đầu của thắng cảnh chùa Hương. Bến này thuộc
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đất làng Đục Khê, nghĩa là con suối từ sông Đáy nổĩ 
chảy vào suối Yến thuộc làng Yến Vĩ. Tên làng và địa 
hình giốhg con chim Én, loài chim đẹp của mùa xuân.

Từ bến Yến du khách đi thuyền đò theo dòng suổi 
Yến dài 4,6km để vào khu Tùng lâm Hương Tích.

Ngồi trên thuyền đò, chiêm ngưỡng cảnh đẹp mây 
tròi sắc nước, thiên nhiên trầm mặc, dòng nước trong 
xanh, những con cá lượn lò khi bơi, khi đứng sững sờ 
nghe tiếng chuông chùa;

Thò thẻ rừng mai chim cúng trái 
Lửng lơ khe Yến cá nghe kinh

(Chu Mạnh Trinh)
Trong cảnh đẹp có cây cầu bắc qua SUỐI Yến thuộc 

địa phận làng Hội Xá, nên gọi là cầu Hội.
Thuyên qua cầu Hội, mây núi in bóng quện vào 

nhau lung linh đáy nưốc, hang Sơn thuỷ hữu tình, 
rặng cây hoa gạo đỏ rực phía sườn non. vẻ nên thơ ấy 
được nữ sĩ Hằng Phương viết:

Mây luồn đáy nước qua cầu 
Thuyền đi tưởng núi quay đầu trông theo."

Theo dòng suối Yến, ngắm nhìn những ngọn núi 
vẻ đẹp tạo hoá ra muôn hình giốhg như mâm Xôi, con 
Gà, Long, Ly, Quy, Phượng, núi Trâu, núi Dẹo, núi 
Đổi Chèo, núi Phòng Sư... Có 99 ngọn núi đểu chầu 
vào chùa Hương, còn 1 ngọn núi con Voi quay ra; 
tương truyền Đức Phật giận quá lấy gươm phạt một 
mảng mông.
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Thuyền chở khách vào như mắc cửi, râm ran 
lời chào “Nam vô A Di Đà Phật”! Dãy núi Hương in 
bóng xuốhg dòng SUỐI Yến trong xanh, trữ tình và 
thơ mộng như tranh vẽ:

...Reo rắt suối đưa quanh 
Ven bờ, ngọn núi xanh 
Dịp cầu xa nho nhỏ 
Cảnh đẹp gần như tranh...

(Nguyễn NhưỢc Pháp)
Mùa xuân đi trẩy hội chùa Hương, ai cũng đưỢc 

đi thuyền đò một lần trên dòng suổi Yến. Bến Yến và 
bến Trò được mở rộng, hoành tráng, mặt nưóc mênh 
mang, màu xanh thắm về phía chùa Hương.
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Giang sơn thì vẫn người quen
Dạo chơi Châu phô, xuôi miền Đục Khê
Chiêng vàng bóng gác non tê
Dừng chân ướm hỏi lối về chùa Trong

(Chu Mạnh Trinh)
Đền Đục Khê nằm ngay bên đường vào chùa 

Hương, đền thờ 3 vị thần:
- Ong Cao Sơn Viết Minh, vỊ anh hùng văn hóa 

thòi Hùng Huy Vương thứ 6.
- Bà Ngọc Trinh là Hoàng hậu của vua Hùng Huv Vương.
- Bà Từ Thòi Hoa Công chúa thời Hùng Vương.
Đền được xây dựng lớn vào thê ký XVII. Đcặc biệt, 

đôi sấu đá, rồng dá và gạch hoa thị lát ti-ước hậu 
cung đưỢc làm vào nám 1731. Ngày nay, dền Đục 
Khê được nhân dân sơ tại chăm lo giữ gìn và từng 
bước tu bô đê đón khách vào chiêm bái.
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SON TIIUỶ LÂU DÀI
(Đền Trình - Ngủ Nhac)

Trời Nam xây dựng tự đời Hùng 
Bóng khách càn khôn, thấm biển sông 
Dòng giống nhà ai? Thần núi đó 
Con vua Hùng cả, đủ mười ông.

(Thơ trong Đền)
Tên tự là Ngũ Nhạc Linh Từ, nằm ở địa phận 

thôn Yên Vĩ. xã Hương Sơn.
Theo bia ký và thẩn phá còn lưu giữ dược thì ,\ưa 

kia ơ vùng đất này du'Ợc coi là cửa rừng. Có một ngôi 
miếu thò Sơn Thần. Hàng năm dân làng Yên Vĩ có tục
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tế khai sơn (lễ mở cửa rừng) vào ngày mồng 6 tháng 
Giêng âm lịch đầu năm để cầu phúc cho dân, cầu an 
cho đất nưốc. Đồng thòi cũng là cáo yết vối Sơn Thần 
để bắt đầu một năm mói hương dân vào rừng làm án, 
khai thác và nuôi trồng lâm sản. Thần phả ở đền 
Trình - Ngũ Nhạc ghi sự tích Sơn tưống là tiền thân 
của một vị danh thần trung dũng “Hùng Lang” từ đòi 
vua Hùng Huy Vương thứ 6, đã phò vua giúp nưốc 
đánh đuổi giặc Ân, góp phần làm cho đất nước thanh 
bình, thịnh vưỢng. ông là người Yến Vĩ yêu mến cảnh 
vật và hương dân, nên sau khi cáo quan đã về trí sĩ ở 
vùng này để hưởng thú vui non nưốc. Nhân dân Yến 
Vĩ ơn sâu công đức và tình cảm thiêng liêng ấy nên đã 
tôn thờ ông làm phúc thần - Thành hoàng của làng để 
quanh năm thò phụng tại ngôi đền này.

Theo truyền thuyết phong thuỷ (địa lý cổ) thì hình 
thế núi Ngũ Nhạc là một con Thanh Long (rồng xanh) 
gác cổng tròi Nam. Trước cửa đền là cả một thế phong 
thuỷ bao la, cẩm tú. Vói sự hội tụ của 4 dòng nước 
thiêng. Thật là: “Sinh lại hội vượng, vượng thú ngênh 
sinh” (nưốc trường sinh gặp nước đế vưỢng, nước đê 
vưỢng đón nước trường sinh).

Về kiến trúc, xa xưa đền Trình là một ngôi miếu 
nhỏ nằm ở giữa vùng non xanh nước biếc. Đến đời Lê 
Anh Tông niên hiệu Hồng Phúc thứ nhất (Nhâm 
Thân - 1572), Lễ bộ triều đìrih mới biên soạn thần 
phả cho đền và phong sắc. Rồi Hàng năm khách thập 
phương về trẩy hội đã đóng góp công đức cho đền. 
Nhân dân địa phương xây dựng trải qua nhiều đòi,
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đến đầu thê kỷ XVIII thì trỏ thành một lâu đài nguy 
nga, sầm uất. Nhưng vào năm 1947 giặc Pháp đã tàn 
phá đền trơ trụi, chỉ còn lại mấy gian hậu cung. Sau 
ngày hoà bình lập lại, đền đã được nhân dân địa 
phương dần dần khôi phục. Hai đợt tu bổ vào những 
năm 1992 - 1993 và 1996 - 1997 toàn bộ nội, ngoại 
thất đã được trùng tu tôn tạo khang trang cao đẹp.

Đền Trình đổì vối khách lễ bái, đây là nơi trình 
vối thần linh trước khi vào chùa Hương. ĐỐI với 
khách tham quan đây là nơi trình diện với thiên 
nhiên cất một lời chào khi bắt đầu bưóc vào cõi đẹp.
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...Mây luồn đáy nước qua cầu
Thuyền đi tưởng núi quay đầu trông theo...

(Hằng Phương)
Cầu Hội bắc qua dòng suôi Yến, gần núi Thong 

Dâu. Theo các cụ trong làng kể lại cho con cháu; cầu 
Hội được xây dựng từ năm Tự Đức thứ 13 (1859). Đây 
là chiếc cầu hình thang thanh thoát, đẹp mắt. Nó 
như là một nét chấm phá trong bức tranh sơn thuỷ 
hữu tình. Bơi nó hoà nhập vào trong khung cảnh non 
nước, trời mây. Vào những ngày xuân, khi hoa gạo nơ 
ôm ấp lây dòng suôi Yến càng làm cho cây cáu vôn đã 
đẹp càng thêm duyên dáng.

Thân cầu là mấy tấm  ván gỗ dược kê lên hai mô 
cầu và trụ  cầu. hai bên có bộc lên. l)u'ói chân cẩu là 
một khoảng tròi rộng, dò ngưỢc xuôi thoái mái di qua.



í) ì tith  Ịit-it J// tCÍ0ÍII3 2 5

C llìlA  TIIIÊI\ TRÌ)

Tiếng đâu văng vẳng chuông vàng 
Khói đâu nghi ngút mùi nhang Thiên Trù 

Thuyền nan mấy mái chèo qua 
Một giây thẳng tới bến chùa bước lên.

(Chu Mạnh Trinh)
Theo một sô" tài liệu mới tìm thấy thì Vua Lê 

Thánh Tông khi di tuần thú phương Nam lần thứ hai 
có qua nơi dây. Trong lúc dóng quân nghỉ lại. Vua Lê 
Thánh Tông dặt cho khu vực này là Thiên Trù Tinh 
và thung lũng Phụ Mã.
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Sau năm đó, lần lượt có ba vỊ Hoà thượng (Tỵ Tổ 
Bồ Tát) chông Thuyền trượng tới đây dựng thảo am 
để tọa Thuyền nhập định và đặt tên là “Thiên Trù 
Tự”. Tiếp đến năm 1686, thòi Lê Trung Hưng thứ 7 
niên hiệu Chính Hào, Hoà thượng Trần Đạo Viên 
Quang Chân nhân đã trùng hưng lại ngôi Tam 
Bảo, Xiển lập tông môn Thiên Trù và tìm ra động 
Hương Tích.

Hai mươi năm sau, đòi Đại sư Thông Lâm (1707) 
trụ trì tiếp tục dựng lập thảo am Thiên Trù thành 5 
gian nhà lá và 6 gian tả - hữu vu trúc mộc để thờ 
Phật và tọa Thuyền.

Đến đòi Hoà thượng Thanh Quyết kế đăng trụ 
trì. ĐưỢc sự trỢ duyên lớn của gia đình ông Hoàng 
Trọng Phu và sự ủng hộ của thiện tín muôn phương, 
chính điện Thiên Trù được khởi công xây dựng vào 
năm Mậu Thân niên hiệu Duy Tân thứ 2. Cuối năm 
đó, Đại sư Thanh Tích kê đăng trụ trì tiếp tục xây 
dựng tới 10 năm sau thì công quả mới viên mãn. 
Lúc đó Thiên Trù đã là một lâu đài tráng lệ với 
những kiến trúc nghệ thuật độc đáo “Biệt chiếm 
nhất Nam thiên”.

Thế rồi ngày 11 tháng 2 năm Đinh Hợi (1947), 
thực dân Pháp đã đô"t phá Thiên Trù, lửa cháy suốt 
15 ngày đêm. Đến năm 1948 chúng lại một lần nữa 
đôt phá Thiên Trù, và năm 1950 chúng cho máy bay 
thả bom xóa sạch những công trình kiến trúc của 
Thiên Trù. Nàm Tân Mão (1951), Hoà thượng Thanh 
Chân đã dựng lên trên đông gạch vụn tro tàn 6 gian
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nhà tranh để khêu tiếp đèn Thuyên duy trì Tố’ ấn.
Sau hòa bình lập lại (1958), Hoà thượng Thanh 

Chân cùng Ban tô chức của bản thôn cùng với lòng 
hảo tâm công đức của Phật tử thiện tín bách gia đã 
xây dựng được 7 gian nhà khách phỏng cổ khang 
tríing tạm thòi làm nơi thò Phật.

Năm Quý Hợi, Ty Văn hóa thông tin Hà Sơn Bình 
và nhà chùa đã tranh thủ sự ủng hộ của khách thập 
phương dựng một tòa gác chuông 8 mái theo kiểu 
chùa Ngăm (1984-1985) ở giữa sân Thiên Trù.

Ngày 4-3-1989, Ban xây dựng chùa Hương được 
thành lập, đứng đầu là Thượng tạo Thích Viên 
Thành, đã vận động Phật tử thập phương và nhân 
dân địa phương kết hỢp vối sự chỉ đạo của ngành Văn 
hóa đã làm lễ khởi công xây dựng Tam Bảo Thiên 
Trù vào ngày 11 tháng Hai năm Kỷ Tỵ (18-3-1989). 
Ngày 11 tháng Giêng năm Tân Mùi (1991), Tòa Tam 
Bảo Thiên Trù đã làm Lễ khánh thành.

Ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Thân (1992), 
khánh thành Điện Hương Thủy. Với pho tượng Mẫu 
Liễu Hạnh của nhà điêu khắc Trần Tuy đã đưỢc xếp 
vào tưỢng nghệ thuật dân gian.

Đến ngày 11 tháng Giêng năm Quý Dậu (1993), 
Tô đường và Bảo điện phía sau Tam Bảo cũng làm lễ 
hoàn thành.

Cũng năm đó, động Vân Thủy Thuyền Thiên 
(phía trên Thiên Thủy Thá])) cũng dược khai mở và 
khánh thành đê thò phụng “Thượng ngàn chúa tể'’.
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Ngày 11 tháng Giêng năm Giáp Tuất (1994), cổng 
Nam Thiên Môn đã hồi sinh mọc lên sừng sững giữa 
đất tròi Hương Sơn ngút ngàn mây nưốc.

Ngày 11 tháng Giêng'năm Ất Hợi (1995), Quan 
Ảm Các đường bệ nổi bật lên giữa rừng cây rậm rạp 
âm u. Nơi đây ngày nay đã trở thành khu ngoạn cảnh 
phong quang tú lệ.

Năm 2004, nhà chùa cùng khách thập phương 
hưng công xây dựng Bảo tháp Chân Tịnh dưói chân 
gác chuông chùa Thiên Trù. Trong vườn tháp, xây 
dựng ngọn tháp Chân Tịnh. Đây là một công trình 
kiến trúc lăng mộ tôn giáo độc đáo và kiên cô" đưỢc 
xây dựng hoàn toàn bằng đá xanh để báo đáp thâm 
ân tôn sư của hàng pháp tử trong sơn môn cũng như 
của phật tử đổì với cô" Thượng tọa Thích Viên Thành-

Với sự quan tâm của Nhà nước, các cấp và sự 
ủng hộ to lớn của bà con Phật tử thiện tín chắc chắn 
không lâu nữa, khu chùa Thiên Trù được khôi phục 
lại hoàn toàn và mở mang vối quy mô rộng lớn đê 
đền đáp cũng như đáp ứng công lao khai sáng của 
Chư Tôn đức và nhu cầu tín ngưỡng thiêt tha của 
nhân dân.
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ĐỘNG VÂN THÌIY

Hay tạo hoá khéo ra tay xếp đặt 
Lần hạt tràng, niệm: Nam vô Phật.
Cửa từ bi công đức biết là bao 
Càng trông phong cảnh càng yêu...

(Chu Mạnh Trinh)
Dưới chân núi Ngự Sơn, phía sau Thiên Thủy 

Tháp có một tòa động nhỏ, đó là động Vân Thủy. Động 
thò Bà Chúa rừng chức Thượng ngàn chúa tể, cai 
quản rừng núi ở Nam Giao. Bà vô"n họ Nguyễn, tên 
húy là La Bình. Con gái của Thánh Tản và Mỵ Nương.

Truyền thuyết kể rằng: Thánh Tản Viên Sơn có 
hai con một trai và một gái. Con trai tên là Mai, con 
gái tên là La Bình. Bà La Bình xinh đẹp, hiền thục. 
Từ nhỏ thường ham mê phong cảnh núi rừng, làm 
bạn vối muôn loài muông thú, cỏ cây. Bà còn dạy bảo 
các loài cầm thú về tình thương và không làm điều 
ác, thuận theo đức hiếu sinh của trồi đất. Các loài 
muông thú rất quí mến v<à quấn quýt Bà. Vì có công 
lao to lớn đó nên Thượng đô đ<ã sác phong cho Bà là 
Nừ chúa rừng xanh tức “Thưọng ngàn chúa tô . và 
giao cho quán 81 cửa rừng 0 cõi Nam Giao. Không chỉ
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bảo vệ núi rừng, dạy dỗ muông thú thế đức hiếu sinh 
mà Bà còn cứu dân, giúp nước, bảo vệ cõi bồ như đã 
giúp các triều Lý, Trần đánh giặc. Đặc biệt giúp Lê 
Lợi trong công cuộc chông giặc Minh giành lại giang 
sơn gấm vóc. Do đó, nhân dân nhớ ơn đã lập đền thò 
ở nhiều nơi. Động này vốn có từ lâu, trong kháng 
chiến chống Mỹ, cô" Hoà thượng Thích Thanh Chân 
thường lên đây tránh máy bay.

Đầu tháng 9 năm 1991, trong lúc rỗi việc Thượng 
tọa Thích Viên Thành trèo lên khu vực này ngồi nghỉ 
ngơi thư giãn. Nhìn kỹ xung quanh thấy cảnh sắc u 
trầm, linh khí phảng phất, lại có thê phong thủy đắc 
địa. Phía hậu quỉ bền dầy, minh đường thì thoáng 
đạt thêm vào tiền án trùng trùng có giá gác bút làm 
cận án. Rồi còn Thủy nghiêm, tháp bút trước mặt. 
Sau một hồi cân nhắc, dở La Kinh căn góc độ mói bàn 
bạc với các đệ tử rồi quyết định khai phá. Công việc 
tiến hành thật là vất vả. Bên ngoài thì hàn vá lại 
động, bên trong thì sửa sang bài trí nội thất. Sau 2 
năm công việc mới chu viên. Đến ngày 11 tháng 
Giêng năm Quý Dậu (1993) làm Lễ khánh thành.

Đến nay, tuy thò phụng còn đơn sơ nhưng khách 
thập phương chiêm bái, đều toại ý.
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hên cao, lên cao mãi 
Chân mới tưởng đường xa 
Đỉnh cao ngoái nhìn lại 
Chùa Tiên vẫn cạnh ta

(Phạm Hố)
Khi chiêm bái chùa Thiên Trù xong, quý khách rẽ 

phải lên núi Thanh Long đến lưng chừng sẽ thấy một 
cổng Tam quan xinh xắn vút như sắp bay lên. Qua 
cống vào sâu phía trong, một tòa lâu đài mỹ lệ nho 
nhỏ dựa vào vách núi hiện ra trước mắt. Đó là khu 
chùa động Tiên Sơn. Động này có từ trước thòi Lê - 
Trịnh, nhùng bị đât đá. cây rừng che lấp. Lúc lõh 
ngày 28 tháng 2 năm Quý Mão (1903) {tài liệu của
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ông Dương Tự Giáp) một tiều phu hương thôn đi hái 
củi đánh rơi con dao quắm xuông hang, bèn chui 
xuộng đế lấy liền phát hiện ra động. Khi đào đất moi 
đá thấy cửa động lộ ra, trên vách còn in rõ một bài 
thơ bát cú:

“C/iỢí khỏi Thiên Trù thoạt rẽ lên 
Che che cửa động một đường len 
Trở mây quanh quất lồng hương Phật 
Gõ đá vang lừng trỗi nhạc tiên 
Bảo cái đùn đùn trên bảo tọa 
Kim quan chăm chắm trước kim liên 
Thanh xa dấu củ còn ghi đê 
Quyến được xe loan biết mấy phen"

Dưối lạc khoản ghi: “Đại nguyên soái tổng quốc 
sư Trịnh Tĩnh Vương ngự chế'’

Sau đó, hội thiện làng Yến Vĩ bèn đứng ra mở 
chùa, lại được Đại sư Thanh Tích - động chủ Hương 
Sơn tận tình giúp đỡ. Đến năm Giáp Thìn (1904) đục 
thêm một cứa vào bên tav phải. Năm Đinh Mùi 
(1907) tạc ba pho tưỢng Bồ tát bằng đá ngọc thạch 
{tim thấy trên nóc động). Năm Kỷ Dậu (1909) đúc tòa 
tượng Cửu Long bàng đồng. Năm Tân Hợi (1911) tạc 
thêm hai pho tưỢng vua Trang Vương và Hoàng hộu 
bằng dá ngọc thạch. Rồi t iố Ị )  tục xây diện Mẫu. nhà 
tang. Đên 1 Ih ngày 8 tháng '1 nhuận nàm Đinh Hợi 
(1917) gi<ặc tràn vao dôt Ị )h á  ngày 20 tháng 6  năm 
Nhâm Thìn (1952) lại ném bom xóa gần hêt dấu tích
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nhân tạo của khu chùa. Năm Nhâm Dần (1962), hội 
thiện này đã cúng khu vực động về Nhà Chùa sát 
nhập, vào danh mục khu di tích đế quốc gia qụản lý 
và tôn tạo lại. Từ năm 1994-1996, Ban xây dựng 
chùa Hưđng và Tùng lâm Hướng - Thiên nới thêm 
sân động, xây dựng lại Tổ đưòng, Bảo điện và hai tòa 
tả hữu vu khiến cho khu Chùa động Tiên Sơn lại 
khang trang tú lệ như xưa.

Ngày nay khách lên chiêm bái cảnh Tiên Sơn 
không khỏi bàng hoàng sững sò trước cảnh đẹp thần 
tiên nơi đất Phật như Cao Bá Quát thủa nào:

‘Tám khúc bên non cảnh hữu tinh 
Rừng mơ hoa kết quả đầy cành 
Giấc tiên mơ tưởng minh tiên thật 
Gặp giữa Đào Nguyên ánh mắt xanh".
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ĐỘNG BẠI BINH

Nhác trông lên, ai khéo vẽ hình 
Đá ngủ sắc long lanh như gấm dệt 
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt 
Gập gềnh mấy lối uốn thang mây

(Chu Mạnh Trinh)
Từ cổng Nam Thiên Môn của Thiên Trù, đi về 

phía tay phái theo đường đá núi gộp ghểnh khoảng 
TOOm, du khách sẽ tới một tòa động mới tú lệ khang 
trang đó là' động Đại Binh.



'ầu Hội - chùa Hương.

>ền Đục Khê



Bến Yến - Chùa Hương

Chiều về trên suối Yến



Đền Trình - Ngũ Nhạc.

Đền Trình - Ngũ Nhạc trong đêm hội.



Bến đò Thiên Trù (bến Trò).



Gác Chuông chùa Thiên Trù



Toàn cảnh chùa Thiên Trú.





Toàn cảnh chùa Tiên Sơn.

Động Đại Binh.
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Động này vô"n có từ lâu. Trong thòi Pháp thuộc, 
một đạo quân người tiểu sô" cô" thủ ở hang này đã 
kháng cự với quân Pháp. Sau khi cuộc khởi nghĩa 
thất bại, người chỉ huy đạo quân này là tướng quân 
Đinh Công Tráng bị vây lâu ngày hết lương thực, ông 
và đạo nghĩa binh đều tuẫn tiết ở đây. Chính ông đã 
cho khắc hai chữ “Đại Binh” lên cửa động để ghi dấu.

Ngày 2 tháng 3 năm Tân Mùi (1991), ông Nguyễn 
Văn Đạo, ông Bùi Ván Xê đưỢc sự chỉ đạo của các cơ 
quan Nhà nước tại khu vực, với sự giúp đỡ của nhà 
chùa đã {nổ mìn phá một khối đá lớn ở cửa động) 
đứng ra mở động.

Tượng Phật, tưỢng Thánh đã đưỢc chuyển từ 
Thiên Trù sang để phục sự. TưỢng các Tướng quân 
Đinh Công Tráng, Đinh Công Vân cũng được ông 
Nguyễn Văn Đạo đắp để tôn thò.

Có thơ vịnh tưỢng rằng:
Hào kiệt đi rồi tưỢng vẫn đây,
Đinh Công Tráng chí mấy người hay 
Một thanh gươm vạch trời ngang dọc 
Mấy trận hão hùng đất chuyển xoay.
Thành hại xưa nay do phận định 
Nợ thù non nước hận tôn đầy 
Anh hùng áo vải lưu truyền thống 
Ngạt ngào hương thiền tỏa khói hay.
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Đến ngày 6 tháng Giêng nám Quý Dậu (28-1- 
1993) hai gia đình nói trên đã viết đơn cúng cho nhà 
chùa với sự xác nhận của các cơ quan Nhà nước.

Ngay sau đó, Điện Thánh Mẫu đưỢc xây dựng, 
sân động đưỢc mở rộng, lòng động được lát đá xẻ, đài 
Địa Tạng đưỢc xây dựng. Cho đến hôm nay, động Đại 
Binh đã đưỢc liệt vào sổ vàng danh thắng và ngày 
càng được tu bổ tôn tạo mở mang cho hoàn chỉnh như 
các khu vực khác.

Tượng nhũ đá - Động Đại Binh.
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Rẽ núi, ta đi vào cửa Động 
Ngoảnh sau, nhìn lại dáng chùa Tiên 
Qua suối Giải Oan, Am Phật Tích 
Chân ta quen thuộc với đường lên

(Xuân Diệu)
Ròi khỏi Thiên Trù men chân núi Tiên Sơn vào 

Chùa Trong, quý khách rẽ lên chùa Giải Oan bên tay 
trái. Chùa này do sư tố Thông Dụng, húy Thám, 
pháp danh là Cương Trực đòi thứ 2 khai sáng vào 
triều hậu Lê, đời Thuần Tông nám Ât Mão, niên hiệu 
Long Đức thứ 4 (1735). Chùa ơ lưng chừng núi Long 
Tuyên, khi mới khơi dựng chỉ là một tháo am nhỏ tre 
gỗ đơn sơ ân trong cây đá khói mây. Đến năm Mậu 
Thìn (1928) Đại sư Thanh Tích, sư tố đời thứ 9, tôn
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tạo lại theo thê “Ỷ bích sơn” và đề bốh chữ “Giải Oan 
Khê Tự” trên nóc. Đến năm Đinh Sửu (1937) được 
trùng tu lại. Năm 1995, Ban xây dựng Chùa Hương 
tu bô thêm Am Từ Vân, kè lại sân chùa và xây dựng 
một số’ công trình phục vụ khách hành hương.

Chùa Giải Oan cũng là nơi thò phụng Bồ tát 
Quán Thế Âm là Phật chủ. Riêng Am Từ Vân còn lưu 
giữ được một pho tưỢng Tứ Tý Quán Âm vào thế kỷ 
XVIII. Điều đặc biệt là trong chùa có giếng thiên 
nhiên Thanh Trì trong suốt và không bao giờ cạn. 
Bên Am Phật Tích còn có một vết chân Phật Bà in 
sâu xuốhg đá. Tương truyền đức Chúa Ba (Bồ tát 
Quan Ảm Diệu Thiện) xưa kia từ chối thánh chỉ của 
vua cha không lập gia đình nên đã bị mang ra pháp 
trường, nhưng chưa kịp hành hình thì đã được thần 
núi Hương Sơn đã hoá hình nốt hổ nhảy vào cứu 
thoát và cõng về đặt tại Am Phật Tích. Thê rồi từ đây 
Ngài dạo chơi địa phủ thăm 18 cửa địa ngục, lúc tỉnh 
dậy Ngài đã ấn chân xuống đó làm dấu và cũng từ 
nơi linh sơn phúc địa này, Ngài được đức Thế Tôn 
hiện thân điểm hoá và chỉ đường vào Hương Tích tu 
tập. Sau khi tắm nưốc thiên nhiên Thanh Trì để tẩy 
sạch bụi trần, Ngài bèn theo Sơn thần dẫn lôl đi vào 
cõi Phật.

Ngoài khu chính điện và Am Từ Vân, hai bên tả 
hữu toà Tam Bảo còn có Am Phật Tích nơi có vết 
chân Phật Bà in sâu trên khôi đá, có đá rủ xuông 
nước như bức trướng thiên nhiên; có động Tuyết 
Kình nơi thò thần núi Hương Sơn, vị thần đã hoá hổ
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cướp pháp trường lại dẫn đường đưa đức Chúa Bà 
vào Hương Tích. Dưới chân núi Giải Oan còn có 9 khe 
suối nhỏ, vào mùa mưa nước chảy róc rách tạo thành 
những âm hưởng của bản nhạc thiên nhiên thanh 
thoát, như đưa du khách dứt hẳn trần ai, bước tiếp 
vào nơi Phật tích: “Lưu thuỷ vô huyền vạn cô cầm”.

Đứng trên sân chùa nhìn xuốhg thung lũng, ta 
thấy hai hàng cây đại cổ thụ hoa nở ngát hương bên 
đường đá rêu phong uốh khúc, xen vào đó là những 
tán hoa gạo đỏ rực rỡ điểm tô trong màu xanh biếc 
của núi rừng:

“Ngắm rừng mai nở khuây niềm tục,
MưỢn giếng oan trong tưới lửa phiền”

Chùa Giải Oan có lốĩ kiến trúc hài hoà như lẫn 
vói cảnh thiên nhiên thanh tao u tịch, sơn thuỷ hữu 
tình và dòng nước mát của giếng thiên nhiên Thanh 
Trì đã phần nào giúp cho quý khách như quên đi 
những ưu tư của đời thường khi hành hương vê cõi 
Phật. Đúng như 4 câu thơ của Tố Hữu đã than:

“Oi! hôm nay bước từng bậc đá 
Róc rách còn nghe tiếng Giải Oan 
ước gi đời mãi xanh tươi lá 
Thanh thản Chùa Hương cả thê gian”.
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ĐỀIV

CỬA

V Õ I\G

Này suối Giải Oan, này chùa cửa Võng 
Này Am Phật Tích, này động Tuyết Kình 
Nhác trông lên, ai khéo vẽ hình

(Chu Mạnh Trinh)
Trên đường vào động Hương Tích, khi bắt đầu 

bước lên đoạn đầu dốc cao nhất, ta gặp đền Cửa 
Võng. Đền này còn gọi là đền Trấn Song hay Vân 
Song. Đền thờ Bà Chúa Thượng ngàn huý là “Sơn 
tinh triều Mường Công chúa Lê Mại Đại Vương”. Bà 
có 12 nàng hầu là các mỹ nữ Thổ, Mán. Nên Đền này 
còn là chỗ ở của các thị nữ để thường xuyên mang tin 
tức từ chùa Ngoài vào chùa Trong.

Tương truyền ỏ chỗ này, xưa kia dây rỢ chằng 
chịt, tạo nên như giá mắc võng. Nám 1908, Đại sư 
Thanh Tích kế đăng trụ trì khu vực Hương - Thiên. 
Nhân đi qua đây, Đại sư thấy phong thuỷ vùng này
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thật là đắc địa, linh khí tràn đầy. Đằng sau hậu quỉ 
vững bền, phía trước dãy núi An Sơn tạo thành thê 
Rồng chầu mặt nguyệt. Hỏi ra mới biết xưa kia 
thưòng khi có cúng tế chúa rừng tại đây.

Đêm ấy, cảm mộng thấy Thanh y Công chúa đến 
thăm, nhân đó Đại sư bèn cho xây dựng ngôi đền và 
đúc tưỢng đồng theo mẫu người trong mộng để cho 
hương dân thờ phụng và làm cửa ải trấn giữ động 
Tròi Nam.

Năm 1993, Ban xây dựng Chùa Hương đã tu sửa 
lại Đền, trạm khắc câu đốì, sơn xếp lại tưỢng thành 
màu xanh. Đến cuốĩ năm 1995 lại mở rộng thêm sân 
Đền cho rộng rãi để cho khách thập phương lễ bái, 
nghỉ ngơi được thuận tiện.

Ngày 19-5-1958, khi đi thăm Chùa Hương, Hồ 
Chủ tịch cũng đã nằm nghỉ trưa tại Đền Cửa Võng.

Thám Hoa Vũ Phạm có viết;
‘Trèo qua một dịp Trấn Song
Đây mới thực quần phong chi đệ nhât"
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... Chắp tay niệm Phật Di-đà 
Kẻ ngồi, người đứng, kẻ ra, người vào 
Non trời biết mấy từng cao 
Đã đi phải đến, đã trèo phải lên...

(Chu Mạnh Trinh)
Hang động vô"n có từ thòi vận động tạo sơn, được 

phát hiện vào thê kỷ XVI và đưa vào thờ Phật năm 
1686. Phật thoại truyền rằng; Đức Quán Thê Ảm Bồ 
Tát ứng thân Icàm công Diệu Thiện, tu hành 9 năm 
và thành quá đạo ờ động này nên đặt tên là Hương 
Tích (dấu vết thơm tho).
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Động Hương Tích xưa kia không ai qua lại, mãi 
đến khi Hoà thượng Vân Thuỷ Thiền Thiên Trần 
Đạo Viên Quang Chân nhân trụ trì chùa Thiên Trù 
mới tìm ra.

Cổng chùa là một công trình kiến trúc xây dựng 
bằng những phiến đá mộc mạc được khởi công vào 
năm Giáp Dần (1914). Đến năm Mậu Ngọ (1918) 
mới xong. Qua cổng đi xuông 120 bậc đá là vào tối 
động. Thuyết phong thuỷ cho rằng: Động Hương 
Tích là con rồng chúa đang há miệng vờn ngọc. Cửa 
động như hàm rồng khổng lồ, rộng thênh thang, sâu 
hun hút:

Òĩ Chùa Trong đây rồi!
Động thẳm hóng xanh ngời 
Gấm thêu trần thạch nhũ 
Ngọc nhuốm hương trầm rơi!...”

(Nguyễn Nhược Pháp)
Ngay cửa động nhìn lên vách trái có bút tích của 

Tĩnh Vương Trịnh Sâm viết năm Canh Dần (1770): 
“Nam thiên đệ nhât 
động” {Động đẹp 
nhất trời Nam); đi vào 
một chút có một 
đường nhỏ lên gọi là 
lôi lên trời, một khe 
ăn sâu xLiông lòng 
hang gọi là lôi xuôhg
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âm phủ. Hòn thạch nhũ khống lồ giữa động gọi là 
đụn Gạo. Những giọt nước từ nhũ đá giốhg bầu sữa 
trên trần nhỏ tí tách xuống gọi là “sỉ?a mẹ”. Trong 
động với vô sô" những nhũ đá, măng đá, cây đá tạo 
nên những hình thù kỳ diệu nhưng lại rất gần gũi với 
những hình dáng, biểu tượng trong cuộc sốhg thường 
gặp như; núi Cô, núi Cậu, cây Vàng, cây Bạc, Nong 
tằm, Né kén, Chuồng lợn, Ao bèo...

“Đụn Gạo” cao như núi 
No ấm trút mời người 
Đây “Hòn Cô, Hòn C ậù’
Vọng lời khấn bao đời 

(Phạm Hổ)
Toà Tam Bảo chùa động Hương Tích với hệ thống 

tượng phật như các ngôi chùa truyền thông Việt 
Nam. Mỗi pho tượng là một tác phẩm điêu khắc nghệ 
thuật độc đáo bằng chất liệu gỗ quý, sơn son thếp 
vàng rực rỡ. Đặc biệt ở chính giữa có pho tưỢng Đức 
Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát đặt thò trong động 
đưỢc tạc bằng đá xanh, đây là công trình điêu khắc 
nổi tiếng vào năm Quý Sửu (1793).

Nhà thơ Trần Lê Văn viết:
... Tượng đá trong hang mãi chẳng già 
Trăm năm rung động nét tài hoa 
Mắt người chưa thấy dung nhan Phật 
Mà tự tay người, Phật hiện ra
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Hồn thợ thấm sâu nhiều vẻ mặt 
Mặt bà, mặt mẹ, mặt quê hương 
Thần thông bỗng nhập vào dao khắc 
Tạc vẻ từ bi đẹp lạ thường!...

Động Hương Tích là chùa chính của toàn bộ khu 
di tích thắng cảnh chùa Hương. Thiên nhiên tạo hoá 
ra hang động, cùng với bàn tay khéo léo của con 
người đã tạo nên nơi phát tích của Bồ Tát Quán Thê 
Ảm tu hành thành chính quả, mãi mãi còn lưu dấu 
thơm với non sông đất Việt:

“Dù cho sông cạn đá mòn
Quan Ảm Nam Hải vẫn còn dấu thiêng".

Động Hương Tích là tiêu biểu cho một vùng thắng 
cảnh, riêng động Hương Tích thì hầu như không thể 
không tối vì “đi Hội chùa Hương mà không vào động 
Hương Tích thi coi như không đi tới nơi".

Hương Tích ơi, tôi sẽ còn đến nữa 
N hư hoa mơ lại đến với mùa mơ 
Nâng cuộc đời đẹp hơn những ước mơ

(Yến Lan)
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Theo sách Lịch triều 
hiến chương của Phan Huy 
Chú, thì xưa kia có một toà 
động Hĩnh Bồng tuyệt đẹp ở 
phía Nam Hương Tích.

Trịnh Sâm có thơ vịnh: ,
Chân núi đường xuyên một nẻo dài 
Hoá công mài chuốt đã bao đời 
Non xanh, nhường thấy non không đất 
Suối biếc nhìn qua, suối gặp trời 
Đá nhuốm ráng chiều - nghìn ngấn điểm 
Sóng rung dải nhủ - vạn châu rơi 
Chim trời, cá nước vui chung cảnh 
Bút ngọn khôn đcỉv tả hết lời.
(Bán dịch: Quách Vinli)

Nhưng vì có một cuộc sạt lơ nào đó ỏ quả núi này 
cho nên động bị đất đá và cây rừng vùi lấp mất.
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Đến năm Nhâm Thân (1932), nhân dân thôn Yến 
Vĩ tìm thấy trên Thong Gạo một toà động cũng khá 
đẹp nên mói lập hội thiện để mở chùa.

Thỉnh sư cụ Đàm Tuyết quê ở Hải Phòng đến trụ 
trì khai sơn. Sau đó 8 năm có bà Hải Khoát đến kế 
đăng và tiếp tục mở mang.

Nám Nhâm Dần (1962), hội thiện này cùng vối 
nhân dân đã cúng về nhà chùa để sát nhập vào danh 
mục khu thắng cảnh quốc gia duy trì xây dựng.

Hồi 22 giờ 20 phút ngày 28-9-1992, một cuộc địa 
chấn nhỏ đã làm một khôi đá ở nóc động lở xuống lấp 
mất động này. Thượng toạ Thích Viên Thành cùng 
Chư táng trong Chùa có sự tham gia của ông Nguyễn 
Văn Bạo (Minh Bảo) thu dọn và mở lại động, xây thêm 
Quan Âm Đài, điện thò Thánh, miếu Sơn thần w...

Đến nay, tuy chưa phải là động Hĩnh Bồng ghi 
trong sử sách nhưng khu chùa động này cũng được 
tu bổ xây dựng thành nơi khang trang tú lệ.

Du khách đứng trên động có thể ngắm được nước 
non ở trăm dặm xung quanh. Thật là:

ĩ^gự đỉnh non thiêng tuyệt hụi hồng 
Phong quang thứ nhất cảnh Hình Bồng 
Tiên chơi, Phật giáng lưu thần tích 
VưỢn hót oanh ca quyện gió thông 
Binh hoả còn in nơi động phủ 
Lỡ bồi uẫn vững đôi non sông 
Một vùng linh khí trong trời đất 
Thiện tín muôn phương tới kỷ công.
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Lần khe Yến Vi đi vòng
Bôn hề bát ngát xa trông lạ nhường
Giữa dòng đáy nước lồng gương
Mượn chèo ngư phủ đưa đường Đào Nguyên

(Chu Mạnh Trinh)
Từ bên Yến vào bến Trò, đoạn giữa suôi có một 

cây cầu bắc ngang qua. Đó là cầu Hội. Xhìn sang bên 
trái ta thây một mái chùa nhỏ nhấp nhô bên sườn 
núi xanh màu cây rừng. Đấy là chùa Thanh Sơn.
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Trong khu vực này còn có 2 động nhỏ, đó là động 
Hương Đài và động Tiểu Nhi.

Động Hương Đài nằm bên sườn n'úi Phụng Dực, 
hay còn gọi là Hanh Luộn. Động này do sư cụ Đàm 
Tuyết cùng nhân dân thôn Hội Xá khai sơn vào năm 
1936. Động không lốn lắm nhưng lại có nhiều thạch 
nhũ vối nét đẹp hoang sơ.

Lùi ra phía bờ suối là hang Tiểu Nhi, hang này có 
rất nhiều nhũ đá hình dáng trẻ thơ đang đùa nghịch, 
thêm đó lại có những cây đàn đá khi gõ vào tạo nên 
những bản nhạc thiên nhiên. Vào năm 1966, sư cụ 
Đàm Trâm từ chùa Phúc Lăng, xã Dũng Tiến, 
Thường Tín về Thiên Trù sơ tán. Cuối năm đó, sư cụ 
men theo đường suối ghé vào động Tiểu Nhi và dựng 
lên chùa Thanh Sơn. Lúc đó Hoà thượng Thích 
Thanh Chân - Động chủ Hương Sơn đã đê 10 chữ 
“Bính Ngọ niên tỷ khiêu ni Đàm Trâm sáng tạo”.

Trong cảnh sơn thanh thuỷ tú, lần lượt quanh ba 
đời kê tục trụ trì. Các vị Ni chúng ở đây - nhất là sư 
thầy Đàm Tịnh với sự ủng hộ của khách thập phương 
và nhân dân sở tại đã khai mở chùa Thanh Sơn vối 
quy mô rộng rãi. Nâng nền chùa, dựng tưỢng đài, 
phỏng chế tự viện, khiến chùa trở nên khang trang 
sầm uất ngõ hầu đáp ứng lòng ngưỡng vọng của 
khách thập phương và bà con thiện tín quanh vùng.



' f̂)ỉ ỉỉờit ỊifỊt Ỉí|>íy(i!?jf2(p 4 8

Chủa loag vẳi\
Réo rắt suôi đưa quanh 
Ven bờ, ngọn núi xanh 
Dịp cầu xa nho nhỏ 
Cảnh đẹp gần như tranh 

(Nguyễn Nhược Pháp)
Khách du xuân trẩy hội Chùa Hương khi qua đền 

Ngũ Nhạc, gặp một dòng Yến rẽ dôi. phía phải vào 
Hương Tích, phía trái rẽ vào Long Vân. Thật là; 
“Nhất khúc bình điền lưỡng tuyến khai”.
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Chùa Long Vân nằm trên sườn núi, một nửa lấp 
sau núi Ản Sơn, một nửa lộ ra giữa rừng cây xanh 
biếc, mây trắng quấn quýt trông như bức hoạ nghìn 
thu. Thật là:

Chùa xưa ờ lẫn trong cây đá 
Sư  cụ nằm chung với khói 'mây

Chùa được xây dựng vào năm Canh Thân (1920) 
và đồng thòi trong thòi gian náy, động Long Vân 
cũng được khai tạo. Động thần tuy nhỏ nhưng lam 
khói quanh năm, mây ngàn hạc lội đượm vẻ thần 
tiên thoát tục.

Khu vực Long Vân còn có động hoá thân (Thánh 
hoá), chùa Cây Khế... tạo nên một quần thể thắng cảnh 
nằm giữa hai khu Hương Tích và Tuyết Sơn. Rõ là:

Long Vân tuy tiểu 
Diệu túc kỳ quan.

Hiện nay sư thầy Đàm Bình và Chư ni - Tăng 
trong thiền viện cùng với nhân dân dưới sự chỉ đạo 
của ngành Văn hoá và sự giúp đỡ của chính quyền, 
đang cố gắng duy trì và bảo tồn những di tích cổ đồng 
thời mở mang bổ sung cho những phần còn thiếu để 
giữ gìn thắng cảnh, tô thắm non sông góp phần trùng 
hưng nền văn hoá Phật giáo ở Hương Sơn.
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Năm trước năm nay lên Bảo Đài 
Khắp chùa vẫn đó cỏ hoa tươi 
Động ôm hồ tuyết còn đây chủ 
Lối sạch rêu xanh bởi có người 

(Nguyễn Cao)
Chùa Bảo Đài giống như một ngôi chùa trong 

chuyện cố’ tích của làng xã Việt Nam “phong quang, 
u tịch”, ở  đây:

Sáo reo, gió thôi ngàn thông quyện 
Song vắng, mây buông bóng nguyệt qua.

Tam bảo chùa, hệ thốíig tiiỢng Phật phong Ị )h ú  và đẹp, 
trong đó toà tưỢng Cửu Long đạt giá tiị mỹ thuật cao.
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Phương Nam chất ngất núi bao la 
Động tạc sườn non vẻ nuột nà
Nét tỏ dấu thần vàng chuốt móng 
Sương ngưng gốc thụ ngọc in da.

(Trịnh Sâm)
Động chùa Tuyết còn gọi là dộng Ngọc Long có 

những nét độc đáo với ánh sáng lờ mờ huyền ảo, bao 
nhiêu nhũ đá thưốt tha rủ xuông, chạp trùng hiện ra 
giông như ô rồng quấn quít, rồi cây vàng, cây bạc... 
Trong chùa có pho tượng Bồ Tát (^uán Thê Âm tạc
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liền vào vách đá đầy vẻ từ bi, nhân hậu. Theo tấm 
bia công đức đề niên hiệu Chính Hoà- năm thứ 25 
Giáp Thân (1707), chùa Động đưỢc mở vào năm Giáp 
Tuất (1694) do công đức của bà Quận phu nhân 
Hoàng Ngọc Hương.

Vào vãn cảnh và chiêm bái, du khách không khỏi 
ngất ngây trưốc cảnh ''Kỳ sơn tú thuỷ” như cảm nhận 
của Tĩnh Vương Trịnh Sâm đề bài thơ trên vách đá:

Éo le thay bấy cảnh thiên thành!
Có vẻ tân kỳ, có vẻ thanh 
Gió quyến cầm thông, thông lợp tán 
Mây vờn vách đá, đá in tranh 
Non cao Phật hiện phô kim tướng 
Động thẳm, rồng quanh lắng ngọc kinh 
Sương tuyết càng nhiều càng tú lệ 
Này này chẳng khác chôn bồng doanh.
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Chùa Hương Trản nằm ở địa phận thôn Hội Xá, 
xã Hương Sơn nên còn gọi theo tập quán là chùa Hội 
Xá. Theo tấm văn bia còn lưu giữ được trong nội tự 
thì vào năm Đinh Mão niên hiệu Chính Hoà thứ 6 
thời Lê Huy Tông (1686), Hoà thượng Đạo Viên 
Quang họ Trần vê khai sơn khu Hương - Thiên nhân 
đi qua đây dừng chân nghỉ lại (ở gần khu đền Đục 
hiện nay). Nhìn sang thấy một thê đất hình chiếc 
khánh vàng (kim tinh), dòng nước chảy lượn quanh, 
vưỢng khí tụ hội nên mối khuyến giáo dân thôn cúng 
dàng khu đất này. Sau khi đưỢc chấp thuận, Tổ bèn 
thả chén cắm tích trượng (Phù bôi Hương Trản phi 
tích trượng) dựng thảo am lấy tên là Hương Trản tự 
để ngày đêm thiền tụng, ứng tiếp khách thập 
phương. Năm Bính Dần (1687), Tổ vào trùng hưng 
Thiên Trù. Từ đó khi vào núi thì ẩn trong động đào, 
tham thuyền diện bích, lúc ra thì cao thanh phúng 
tụng ỏ Thiên Trù để tuvến dương diệu pháp. Khi hạ 
sơn thì lập đạo tràng thuyết pháp, gây rung chén nối 
ỏ Hương Trản đế phố quát chúng nhân. Thật là “Hổ 
Khê tam tiếu”.



'Oi Heh lỊeli CjSjỳa 54

Sau khi Tổ viên tịch thì nơi đây lại gián đoạn trụ 
trì. Đến năm Nhâm Thân niên hiệu Bảo Đại thứ 6 
(1932), Đại sư Thanh Tích kế đăng trụ trì khu vực 
Hương Sơn mối trùng tu tôn tạo và mở rộng quy mô 
của chùa và cử Hoà thượng Thanh Vinh là pháp tử 
ra làm đương gia để coi sóc phụng sự. Khi Hoà 
thượng Thanh Vinh viên tịch, chùa lại bị giặc đốt 
phá và ném bom. Chư Tăng và hương dân thu dọn 
ngôi Tổ đường để thò Phật tạm.

Hoà thượng Thích Thanh Chân - Tổ thứ 10 của 
Hương Sơn - kiêm nhiệm trụ trì Hương Trản mới cho 
đệ tử thứ tư là Đại đức Thích Thanh Thìn ra đảm 
nhiệm chức đương gia. Đại đức Thích Thanh Thìn 
được sự ủng hộ của Phật tử thập phương, bèn cùng 
với dân thôn dựng lại Chính điện, sửa sang nhà Tổ, 
xây thêm nhà khách, phòng Tăng, khiến cho khu 
Hương Trản lại trở lên khang trang phồn thịnh như 
hiện nay.
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Đ ạ i  S lĩ THANH TÍCH
(1881 - 1964)

TỔ THỦ 9  CIIỦA HƯƠỈ%G TÍCH

Đại sư sinh năm Tân Tỵ (1881) tại thôn Quỳnh 
Trân, xã Nam Hạ, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 
Quỳnh Trân là mảnh đất đã hun đúc nhiều bậc cao 
Tăng xuất chúng như thiền sư Thanh Hữu, Thanh 
Quyết, thiền sư Như Như (tức Tổ Quạ) đòi thứ 45 
tông Tào Động vv...

Đại họ Nguyễn hiệu Phả Minh, pháp danh Thanh 
Tích (sau khi soạn khoa cúng các Pháp tử của Ngài 
đổi là Trì Tích). Sinh trưởng trong một nhà Nho 
nghèo, có 4 anh em thì 2 người xuất gia đầu Phật. 
Anh hưởng truyền thổhg Nho học từ nhỏ, lại thấy 
cảnh đời “dâu bèo biển bọt” mang trí hướng xuất 
trần. Năm 13 tuổi Ngài xuất gia y vào thiền sư 
Thanh Quyết - một bậc long tưỢng trong thiền môn 
lúc đó. Năm 18 tuổi Ngài thụ giới Sa-di, không lâu 
Ngài được thụ giói Tỷ-khiêu vào năm 21 tuổi.

Ngài là một người tinh tiến ham học nhiều kinh 
sách, từ Nho học, Lão học, cho đến Phật học nua,
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Ngài là người nghiêm trì giới luật, ưa hạnh Lan nhã 
xứng đáng là bậc pháp khí trong sơn môn. Do vậy, 
năm Bính Dần niên hiệu Bảo Đại năm thứ nhất 
(1926), lúc đó Ngài 45 tuổi được tổ Thanh Quyết (tổ 
thứ 8 Hương Tích) cử làm Giám viện Chùa Hương 
thay Tổ hướng dẫn Tăng chúng trong Tùng lâm. 
Năm nám sau tổ Thanh Quyết thấy mình sức yếu, 
công duyên đã mãn bèn chính thức trao truyền Y bát 
cho Ngài để thay Tổ trụ trì Chùa Hương. Khi ấy vào 
năm Nhâm Thân niên hiệu Bảo Đại thứ 6 (1932), 
Ngài đã 51 tuổi là hàng thứ 7 trong sô" những đệ tử 
của tổ Thanh Quyết.

Vối chí nguyện độ sinh, giáo hóa Tăng chúng là 
rạng danh nơi Phật tích. Tổ giáo dưỡng được hơn 100 
đệ tử xuất gia đều tinh thông thế học lẫn Phật học 
như các Hoà thượng: Tô" Liên (Thanh Lai), Thanh 
Chân (Tổ thứ 10 Chùa Hương), Thanh uẩn, Thanh 
Khánh, Thanh Bảo, Thanh Nga, Thanh Vinh, Vô Vi, 
Thanh Biền, Thanh Châu, Thanh Tặng, Thanh 
Tùng, Thanh Thụy, Giác Hải vv...

Trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam 
những năm đầu thế kỷ XX, Giáo hội thỉnh Ngài làm 
Kỳ túc Tăng già Bắc Việt (Chứng minh Đạo sự). Tiêp 
đến năm 1938 khi chùa Quán Sứ được trùng hưng, 
Tố’ lại được Giáo hội Tăng - già thỉnh ra đảm nhiệm 
thủ quỹ phụ trách hưng công chùa Quán Sứ cùng yới 
các bậc tôn túc trong Tăng - già Bắc Việt.

Ngoài trách nhiệm đôi với Tăng - già, Tô còn sửa 
sang tạo dựng trên 10 ngôi chùa lốn nhỏ ở khắp các



Chùa Giải Oan.

Động Tuyết Kinh chùa Giải Oan.



V
Đường lên động Hương Tích.

Đường xuống động Hương Tích.



Hòn Đụn Gạo - động Hương Tích.





Tam bảo chùa động Cây Khế



Chùa Bảo Đài.

Động chùa Cá.
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địa phương như chùa Hưng Long (Quỳnh Trân, Hà 
Nam), chùa Hương Trản (Hội Xá, Mỹ Đức, Hà Tây), 
chùa Quyến Công (Khả Phong, Hà Tậy), chùa 
Nguyễn Đoài (Hà Nam), chùa Châu Lâm (Duy Tiên, 
Hà Nam) vv...

Song song vối việc trùng tu tạo dựng Tổ đình viện 
tự, Tổ còn cho trùng san, in khắc những bộ kinh luật 
Đại thừa như: Duy Ma Cật Kinh, Giải Thân Mật, Yết 
-ma, Chỉ Nam, Di Đà Viên Chung, Pháp Hoa Đê 
Cương, Phụ Giáo Biên vv...

Năm 1947, khi cuộc kháng chiến chông Pháp 
bùng nổ, “Nạn can qua nào đâu tránh khỏi, lẽ vô 
thường ai nhẽ tỏ hay”. Tổ tìm người kê đăng sơn 
môn Hương Tích để truyền trì mạng mạch của Phật 
tổ. Hoà thượng Thanh Chân chính thức được Tổ 
chọn là người kê vị thay Tổ trụ trù chùa Thiên Trù 
- Hương Tích.

Trong những năm tháng còn lại, Tổ lui về chùa 
Hương Long - thôn Quỳnh Trân mai danh ẩn tích cho 
đến khi thị tịch vào ngày 21 tháng 12 năm Giáp Thìn 
(1964), thọ 84 tuổi. Tháp của Tổ hiện nay còn lưu lại 
ở chùa Hưng Long, thôn Quỳnh Trân, Nam Hạ, Duy 
Tiên, Hà Nam.

Sự nghiệp của Tổ mãi mãi được lưu truyền nơi địa 
linh nhân kiệt:

''Điên hình do tại ư tô tràng
Công nghiệp lưu truyền ư Phật tích"
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Hoà thưỢng thê danh là Nguyễn Thanh Chân, 
pháp danh là Chân Như hiệu Nhẫn Nhuc thiền sư, 
sinh giò Thìn ngày 6 tháng Chín năm At Tỵ (tức 4- 
10-1905) tại thôn Quỳnh Trân, xã Nam cầu Hạ (nay 
là xã Nam Hạ), huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Sinh 
ra trong một gia đình Nho học có truyền thông nên 
Ngài đã được giáo huấn nghiêm túc ngay từ khi còn 
nhỏ, nhất là được anh trưởng trực tiếp dìu dắt về 
Hán học.

Năm 15 tuổi, Ngài phát tâm xuất gia tu hành, 
quy y với Đại sư Thích Tam Thích, giám tự Hương 
Sơn lúc đó. Năm 17 tuổi sau khi thụ giới Sa-di, Ngài 
bắt đầu đi du học, thòi kỳ đầu học Nho ở cụ Tú làng 
Bát Tràng rồi cụ Cử làng Đồng Bào... sau đó học Phật 
tại Thiền viện Phúc Khánh (Bàng sở), dưới sự chỉ 
dạy của Đại sư Phan Trung Thứ (Thanh Cát). Sau 
khi thụ giới Ty-khiêu năm 21 tuối, Ngài tiêp tục học 
Phật và nhận chức dương gia tại chùa Hung Long, 
thôn Quỳnh Tràn quê nhà.
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Năm 30 tuổi, Ngài trở về Hương Tích tinh nghiên 
giáo lý. Sau lễ cử chọn người kê nhận, Ngài được cử 
làm Giám viện. Khi giặc Pháp phá chùa Thiên Trù 
(1947,1948,1950) các sư tản cư, Ngài ở lại một mình 
trông nom, tu sửa gắn bó với cảnh chùa, với nhân 
dân. Năm 1956, chính thức được cử làm trụ trì thắng 
cảnh Hương Sơn cho đến khi viên tịch.

Ngoài việc tu hành, Hoà thượng còn là một công 
dân yêu nước nồng nàn, một thành viên tích cực của 
Giáo hội. Hòa thường tham gia Mặt trận Việt Minh 
các cấp liên tục từ sau Cách mạng Tháng Tám 
(1945), là ủy viên thường trực mặt trận Liên khu Ba 
suốt thòi gian kháng chiến. Sau hòa bình lập lại, Hoà 
thượng liên tục giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh 
Hà Đông, Hà Tây và tham gia Hội đồng Nhân dân 
tỉnh 6 khóa liên tục. về hoạt động Giáo hội, ngay từ 
sau Cách mạng Tháng Tám, Hoà thượng là một 
trong sô những vỊ sáng lập Hội Phật giáo cứu quốc 
với cương vị ủy viên thường trực và chủ bút báo Diệu 
Àm, tiếng nói của Phật giáo yêu nưóc thời đó.

Sau ngàv hòa bình, Hoà thượng đã tích cực vận 
động thành lập một tổ chức Phật giáo thông nhất và 
là một trong sô" những người sáng lập. Năm 1956, 
Hoà thượng cùng đoàn đại biểu Phật giáo đến gặp 
Chủ tịch Hồ Chí Minh xin Ị)hép thành lập Hội Phật 
giáo thông nhất Việt Nam. Năm 1958. Hội ra dời, 
Hoà thưỢng tham gia Ban trị sự Tiung ương và Ban 
Chứng minh dạo su', trực tiôp làm Chi hội trùdng 
tinh Hà Đông, Hà Sơn Bình. Hà Tây.
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Năm 1975, hai miền Nam - Bắc thông nhất, 
trước sự đòi hỏi thông nhất của các tố chức hệ phái 
Phật giáo, Hoà thượng tham gia ban vận động và là 
một trong những người có nhiều đóng góp tích cực 
đê Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đòi. Tại Đại hội 
đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 7 
tháng 11 năm 1981, Hoà thượng được bầu làm Phó 
Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương và tham gia 
Hội đồng Chứng minh, giữ chức vụ này cho đến khi 
viên tịch.

Năm 1988, khi bệnh cũ phát lại, Hoà thượng 
được đưa ra điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt-Xô, 
vói sự tận tình cứu chữa của các giáo sư, bác sĩ, với 
sự chăm sóc chu đáo của các đệ tử và phật tử, nhưng 
vì tuổi cao sức yếu, bệnh quá nặng, Hoà thượng đã 
thu thần thị tịch vào hồi 9 giờ 45 phút, ngày 12 
tháng Giêng năm Kỷ Tỵ (tức ngày 17-2-1989), hưởng 
thọ 85 tuổi.

Trong suôt cuộc đòi tu hành và tham gia các tổ 
chức Giáo hội, xã hội, Hoà thượng luôn luôn tỏ ra là 
một người mẫu mực, tiêu chuẩn, có ý thức trách 
nhiệm cao để hoàn thành mọi nhiệm vụ của Đạo và 
đòi, do đó Hoà thượng đã có tín nhiệm rộng rãi đôi với 
Đảng, Nhà nước, chính quyền, với Giáo hội, Tăng ni, 
phật tử và nhân dân địa phương.
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'Bàỵ đặt lịia ai lịíiéo lịfỉéo píiòm 

'Kứt ra một [ỗ íiỗm ítòm íĩom 

ữ^gười quen cõi (píiật cíten cíiân Xỷc 

%ề [ạ Sầu 7ỉên mối mắt ẩòm 

Ọiọt nước íiữu tìníi rơi tíiáníi tíiót 

Con thuyền vô trạo cúi Com hhom 

Lăm tuyền quyên cả phồn hoa [ại 

<lỉõ hhéo tròigià đến đồ dom!

Hồ Xuân Hương
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‘Dệ níìất !Kam tíiihì ấy cấníi này 
lĩiuyển nan ấón íị[iácfi mái cítèo Cay 

jCai Sên quả núi Cồng gương suôi 
^Bôn mặt Cioa ngàn rủ Sóng cây 
cửa cpCtật Cơ tCiơ tầng ẩágiãi 

CCiùa T'iên Sát ngát íịCiỏi Sương Say 
'"ĩiam vô", tiếng ẩạy tCiưa trần tục 
ỹíon nước ^Bồng Lai mới tCiấy ấây!

Bà H uyện Thanh Quan

ỹt i ẩi ocương ‘TícCi cCiợ ‘ĩrời ếi 
CCiỢ Ciợp quanS năm cà Sơn tSi 

‘Đôỉ cCiác người tiên cùng SCiácCi Sut 
'Buôn Sán gió cCiị Cu trãnq ất 

■Yến oanCi cCiàơ SỊiácCi nCià mây tơá 

'iCoa qua Sày Cìànq ếicm C(ý cCii’
CỊiá áo, Cơn, tằm. ticn, qạo liú 

■Bán mua mặc ý muôn cCn cCii...
Nguyên Khuyên
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‘Muốn ăn rau sắng CTiùa ữCương 

‘Tiền ếờ ngại tôn, con ếường ngạiXỊI 
Mìnít dì, ta ồ Cại nítà 

Cái dưa tín íịfiú, cái cà tíiì tíiâin
Nhân bôn câu thơ trên đây đăng trên báo ít lâu, 

khoảng tháng 3 năm 1922, thi sĩ Tản Đà nhận được 
một gói quà gửi qua nhà từ Phủ Lý lên. Mở gói quà 
ra thấy toàn rau sắng và kèm theo một phong thư chỉ 
có bô"n câu thơ dưới đề “Đỗ tang nữ bái tặng”:

%íníi dâng rau sắng cliùa yíuơng 
‘liên ẩò đõ tốn, con dường dỡ xg.
'K/iông di tíii gửi [ại níià
‘Tíiay cíio dưa Hít ú cùng íd cà tíiâtn

Thi sĩ Tản Đà cảm tạ lậi Đỗ tang nữ bằng mấy 
câu thơ trong '^Truyện thế gian"-.

‘Mây ữiĩ cám tạ tri ăm
^Dồng 6ang Cà ngíìĩa, dông lãm Cả tìnCi
Dường xạ rau vấn còn xạnCi
‘lấm Còng tCiOm tCiiio, Sát canCi ngọt ngào
'Yêu nCiau \a  cácCi cảnq yêu
■ủẫu rằnq suônq nCiạt, cànq nCiiểii cCiứa cCian
‘j\íước non CCỉíiấl nóo lìqií nCuin
‘lại Conq, \ịn  muọn"'lCic qiaìì" dưa lìnCi.

Tán Đà
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‘ĩĩ iơ  tíiẩn  ííường cíiừ u  m ộ t HỊĩácíi tíiơ  

S a y  nítỉn y ạ  rặng n ú iy g n ít  Cơ 

% fú  trờ i [ặng Cẽ v à  tro n g  trẻo  

'Tíiấp tíioản g  rừng mơ cô g á i  mơ
* 

*  *

yCỡi cô con g á i  íiả i mơ g iả i  

Cô cíiủa v ề  ư? '■Dường tíii  y a  

9ắà áníi trờ i ítôm  ẩ ần  m ộ t tắ t  

J ía y  cô ở Cại cùng ta  về?

*  *

‘K íià  ta  ồ  ẩ ư ớ i g ố c  câ y  đư ơn g  

Cácíi 'Động JCương S ơ n  nửa ấặm  đường  

Có su ố i nước tron g  tu ô n  róc rácCt 

Có Ciơa Sên su ô i n gá t đưa Ctương...
*

*  *

Cớ Ciái mơ ơi!
CCiắng trả ữú nCiau Cấy một ữn 
Cứ CặncỊ rồi ấi rồi íịCiuất Sóng 
■ÌÌỊÌng mơ Cint Ciãt Cá mơ rơi

N g u y ể n  B ín h  (Ỉ939)

(1) Đã in trong tập "Lỡ bước sang ngang", xuãt bàn nam 1940 tại Há Nội
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!Hom n ay  [ạ i trẩ y  cfĩùa ĩCương  

L ên g  đêníi ấ ò  S u ố i  m àn sương còn  ấ ầ y  

Tĩiuyển  mơ năm  trư ớc ẩâu  ấ â y  

!Nfiớ cô yếm  th ắm  h â y  h â y  m á hồng  

Tiều p h u  chân n ú i Cưng còng  

X o  ro n gư  p h ủ  g iữ a  đ ò n g  huông câu  

ÍMẩy Cuồn đ á y  nước qu a  cầu  

T huyên  ẩ i  tư ởn g n ú i q u a y  đ ầu  trô n g  theo  

TCuyệt v ờ i  hức hoạ a i  treo  

(Dưa hổn ấu  t ủ  h ay theo g ió  ngàn

Hằng Phương (1942)

eae/iuÂ icxiửỷíUị

(Trích)

Chùa yCương, trờ i điểm  Cại trờ i tô  

íM ột hức tran h  tìn h  trả i m ấy thu  

X u â n  Cại.\uân đ i  Chông ấấu  v ế t  

X i  v ề  a i nhớ vẩn thơm  tho...

Tản Đà
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T̂XkẪJIL (;ịcAíìVX) CilC<ìlcầ lừ lử ỷíU ị

M u ô n  Cẩn cẩm  tạ  M ẹ  Ọ ian g  S ơ n  

(Đặt n ú i Cam trên  nước 6 ư c  đờn,

T ạc đ á  m uôn  Cỉníi tro n g  cửa đ ộn g  

CCo ta  đ iễm  ấến  T ĩiíơng Sơn.

if ic
T rong Càn nưóc nhẹ m ọc rong ^ n h  

ỈH hưgấm  mơ h ồ  đ ư ớ i th u ỷ  tinh, 

Chèo hhoả, chèo ữ n , chèo Cại ịh o ẩ ,  

Thuyền  ẩ i  trên  v ạ n  sắc m àu jậnh.

*

* *
Wúi con  V o i  ph ụ c, n ú i M â m  yộ i, 

íVúi ồ xạ xạ, n ú i cạnh người, 

Từng ấậm  đ u  ấư ơn g non đ ố i  nước, 

Cỏm n hư  dàn  nhạc h á t hhông th ô i

*

*  *

Wu'ớc dẩn  ta  d i  v ớ i  sắc  trờ i 

(Đêh 6Ờ, vừ a d ỗ  chiếc thu yền  th o i  

Cồ câ y  y ê n  tĩn h  v à  tron g  sạch  

d ợ i ngàn năm hạn v ó i  người
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<Đường ấ i  uốn éo n ítịp  qu an íỉ co 

7 fo a  nắng q u a  cảnít ấ iểm  n íiạ t títư a  

(Bậc đ ả  rêu in cíien cỏ 6tí'c, 

J fà n g  c â y  ẩ ạ i  củ to ẩ  ítương cíiùa

*

*  *

ỹ^úi Sắc ấ ầ u  rau m ấy v ạ n  n ừ n  

M à  m àn Siếc tíiẫm  đ ẹp  tíiử n  níiiên? 

T ĩtừ n  ‘Trù m ộ t lịhoảng êm p íiơ ip ítớ i,  

íVúi ngắm  níiau xgn íi m ộ t sắc  íiiền.

*
*  *

<ỉịẽ núi, ta  đ i  v à o  cửa (Dộng, 

ỹ íg o ẩ n íi sau, níiìn [ạ i d an g  cíiùa từ n , 

Q ua S u ố i  Q iả i Oan, ý?ffỉ (píìật 7i'cít, 

CSân ta  quen  tíiu ộ c  v ớ i  dư ờn g ữn.

*

* *
■Duy m ãi cíiua quen  v ớ i  tu y ế t mai, 

'Jíoa m ai n íiư  tu yế t, níiẹ n íiư  íiơi, 

(Rùng mơ ‘J íư n g  Tícíi Sa Cần g ặ p  

T ừ  tu ố i  tíian íi niên dêiì g iữ a  dơi.
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5Wà v ẩ n  Sàng Soàng n íiư g iữ a  m ộng, 

ÍM.Ơ S a y  Cà thực, S ở i hoa mơ?

M ơ  tro n g  th u n g  Củng, mơ trẽn  núi, 

ĩC oa (Bạch tro n g  ngẩn v ạ n  điểm  thơ.

*  *

ch ư a  hểC y h ỳ  m uôn ấiáng điá 

‘Tạc, tô  ịh ô n g  y ịê ỉ  g iữ a  c h ù a  ĩCang, 

'Không tiên , ta  rấ t mê p h o n g  cảnh  

!Như m ộ t Càn th ơ  đ ẹp  n h ụ y nhành

* *
Ô i ỨTúi yCuơng S ơ n  chim  Canh tiến g  

Ô i thuyền  (Bến (Đục Cuớt d òn g  thanh, 

Đã ngàn năm trước, m uôn năm nữạ 

'Kịéu hãnh ỹTon S ô n g  d ẹp  v ớ i  tình. 

Xuân Diệu (20-1-1983)
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(í^7rẨfJ 7C/ỈÍƠQÍL

Oiàì thử nhài

S ư ơ n g  íịíió i c íiù a  ĩCương nứa tỉn íỉ mê 

J^ửa con đư ờn g cCá, nửa ẩ òn g  íịíìe 

[Kửa rừng mơ, nửa ‘Tiên v à  (Píìật 

ỈNgát m ột trờ i íiương ữ íi trồ  về...

^ « /  thử hai

01 t ừ ‘Bến ‘D ục íên JCương ‘Tícíi 

L ớ p  Cóp íiiníi CỊie tC iếnúi ẩàn  

(DỈníi ‘Trông, Ííòn c íiiên g; ẩường ẩạơ  [ý  

(Buồng 7'ằm, ấụn Cjạơ; sức ẩân  g ian ,

C ây ‘1'^àng, câ y  ‘Bạc sao tíiàn íi q u á  

‘M à  Cậu mà Cớ m uôn g iả i  O an?

L ên  lộ t  cửơ T rờ i níììn tíiấu SUÔI:

Con TCguời cao v ó t  cũù g ia n g  san.

K h ư ơ n g  H ữ u  D ụ n g
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n()Ẵ íịc /ỷp  I f/n ìỳ fic ị M ỷn

c íio  tô i  Cà m ộ t n íiàníi m a i níiỏ  

M ỗ i m ùa (Đông trắn g  rừng íioa nỏ  

M ỗ i mùa X u â n  q u ả  nặng g ọ i  cíiim  v ề  

M ỗ i h ộ i m ùa ẩ ó n  hfiấch trăm  q u ê  

*
*  *

!Húi tiê'p n ú i - câ y  câ y  trù n g  đ iệp  

x ĩ i ư  cánh ta y  của ấ ấ t  trờ i m ới mọc 

L ò n g  đến  d â y  Còng những hẩng h ịiuâng  

J ía n g  d ộn g  nghìn năm  d án g  vẩ n  th an h  tân  

*
*  *

(Bêh Xến V ĩ  Cưót th o i th u yên  tam  hẳn 

c h o  tô i  d i  v ả o  y ứ  của th iên  n íiừ n  

T a y  cô g á i  d o n g  chèo trên  S u ô i (Dục 

•■Đây hến trần  h a y  d ã  dêh  non tiên?  

'Không hến trần  thôi! M à u  áo nâu non  

ƯCón trắn g  nghiêng chư íoán g  nứa v a i  tròn
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L a y  ịỊọ i t ô i . .  - D â y  [à D ấ t  OLuớc 

'M ỗi níiỊp cíièo d i  .\a o  .xuyến tầm  ítổn.

S u ố i  yư a  ơi! 9Cê't oan  rồ i em ạ ỉ 

í/̂ óc rácĩi tiến g  cư ời - Hfie d á  d ấ p  [ờ i tô i

* *
Con cíiim  íịêu ^ lô n g  sầu  6 i tiến g  mõ 

D à n  tấ u  Cên-rổi! ŨLÍianĩi n íiịp  v ớ i  chim ơi!

* *
JCương S ơ n ! yCương S ơ n  - M ấ y  ngíiìn 6ậc d á  

D ù n g  dằn g  hước chân ''''Dụn <Bạc', '‘‘‘D ụ n  'Càng'' 

7Coa g ạ o  ch ó i chang sáo  vê' ríu rít 

l ĩế n g  chím  ròn h a y  chính tiến g  qu ê  hương

*  *

ỮCgửng dâu  ữ n  v ò m  nhũ Canh Cạnh 

‘‘‘'D ư ờn g Cên t r ờ i '  ước ao .xưa tá o  Sạo 

T ô i dang dứng g iữ a  cuộc d ờ i yêu dấu  

C ư ợ i ngàn Cẩn íịCiát v ọ n g  'của cha ông...

Báng Sơn (1962)
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7A /  íf>c ^ ^ n ự ìU ị p̂tckẠ ^

c liđ n g  Biết từ  ngày (pĩiật íioá  tíiđn  

‘R ùng câ y  tíia y  Cá đ ã  Bao Cần 

L ò n g  y ê u  ƯLon ŨLước lịítông tíia y  ẩ ố i  

CCidn n ô i Bàn cíiân, X Ị iă n  n ô i y u đ n

*

* •*•
9 đ iư  m ộ t Bài tíiơ, qu yển  truyện  íiay  

í \ í ỗ i  Cần ẩọ c  Cại, m ộ t Cẩn sa y  

S u ô i  kCie, m ây n ú i Bao g iờ  cũ 

jCang dộn g  yư a  Cổng Bóng nguyệt n ay

•k "k
dư ợn g  d á  tron g  Bang m ãi cCiẳng g ià  

‘Trăm năm rung d ộn g  nét tà i  Cioa 

íAlắt ngư ời cCiưa tCidy dung nCian (pCiật 

‘M à  tự  ta y  người, RCiật Biện ra

*

* *
‘JCô'n iBợ tCiếm sâu nCìiểu rứ mặt 

:\lãt Bà. mặt mẹ, mật quê Bươnq 

‘iBâii iBõnq Bổnq nCiập cào dao BCiắc 

Tdo <V lu Bì dep Cạ tCiuờng!
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'k
•k ★

T ạc g iô n g  ữ ii văn  tru yện  '"Cítúa <Bã":

‘‘‘'Cô cao 6a ngấn, miệng trăm  íio à '

Ọ iôh g  Sà, g iố n g  mẹ .xua đau f{ftố

^ iữ  ế o á  cư ời tư ơ i íịíió x p á  níioà  

*
* *

ÍMŨ <pfiật ị í iô n g  cíie lịín  tó c  Tải 

(Dau [òng Công cíiúa tí io á t  trần  a i  

Cà sa, nê'p áo tran g  ngíiiêm  ấ y  

T ĩiấp  tíioán g  còn [ay ngọn g ió  (Dời

Tựa g ố c  cây g ià  nfiư d á  nú i 

<PÍíật Suông chân -X ụống cíiạm  Tẩm sen  

L á  sen mềm toẵ , Sõng sen nỗ  

(píiẩng p S ấ t Tưa Sương mùa Sạ quen

* *
T S ậ t n g S ĩg ì S ay  Tang [ắng ta i  

ỹ /q S e  cSim g õ  nSịp tS án q nám Tài 

jCqSe tuôn íSánS tSót  tâm  í ìnS ‘X ú i  

X g S e  náy Tải ‘.Mơ Tán S ô i vu i
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•k if
ỹ íg ư ờ i trước tíieo  níiau đến  lịfid'n nguyền  

cùng ^Bồ T á t n ỗ i niềm riêng  

Trông v ờ i  do  ẩníi qu an íi íiương íịíió i 

Jdi có  tim  ra m ộ t p íứ p  tíiiêng?

*

*  *

J fộ i  m ới c d ù a  9Cuơng, ta  Cại dến  

(Bài tíiơ  T rờ i '■Đất, d ọ c  íịíiôn  cùng  

'Đá yạn fi tượng (pfiật tíiêm  v ầ n  diệu  

T^ới d ẫ y  non cao, d ỏ n g  su ô i trong...

Vào Thu Giáp Dần 1974 
Trần Lê Văn

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
* Chùa Hương (thơ) - nhiều tác giả - NXB Văn hoá-Thông 
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NXB Văn hoá - Thông tin - 2002.
*  Tlumg mơ HúííngTicli - 'Prần V'ãn - XXB 'Phanh niên - 

2006.
* Hiíớng dẫn Du lịcli chùa Hù(íng - Sơ Du lịcti Hà Nội ■ NXB 

Văn hoá - 'Phòng tin - 2007.
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